
Hạng Ngày hết hạn

1 Kiều Xuân Diệu Anh 21/04/2000 058300005457  X. An Hải, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

2 Lê Tuấn Anh 22/07/2000 058200000531  X. Nhơn Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

3 Thành Nữ Việt Anh 14/06/2004 058304002481  X. Xuân Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

4 Thuận Ngọc Anh 05/05/1987 058087001944  X. Phước Hữu, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

5 Trần Thị Ngọc Anh 26/10/2004 058304005396  X. Hộ Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

6 Mai Anh Bảo 03/11/2006 058206005899  X. Thanh Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

7 Nguyễn Gia Bảo 20/07/2006 058206004859  P. Tấn Tài, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

8 Nguyễn Khắc Thiên Bảo 26/10/2006 058206005507  X. Phước Sơn, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

9 Tô Chí Bảo 30/04/2006 058206001148  P. ĐôVinh, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

10 Phạm Thị Bé 06/06/2003 058303004825  X. Phương Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58003K24A1033 SH lại LT + H

11 Hán Văn Biên 02/03/1981 058081000839  X. Phước Hữu, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

12 Phạm Biên 27/08/2002 058202007806  X. Thanh Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58003K23A1011 SH lại LT + H

13 Đinh Hòa Bình 22/10/2006 058206001100  P. ThanhSơn, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

14 Nguyễn Văn Bình 28/11/2005 058205008230  X. Phước Hải, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

15 Phạm Thanh Bình 24/03/2003 058203002974  X. Vĩnh Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

16 Dương Thị Bông 20/10/1993 058193001817  X. Thanh Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

17 Trần Văn Cầu 20/08/1997 058097004286  X. Vĩnh Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

18 Nguyễn Thị Châu 30/01/1999 058199006659  X. Nhơn Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

19 Nguyễn Thị Ngọc Châu 06/07/2000 058300007685  X. Nhơn Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

20 Trần Ngọc Châu 06/03/2006 058206001976  P. ĐôngHải, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

21 Nguyễn Thị Mỹ Chi 28/02/2006 058306003854  X. Nhơn Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

22 Trần Thị Bích Chi 07/06/2002 058302005700  X. Tân Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

23 Trần Thị Chiến 12/06/1992 058192005135  X. Tri Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58003K24A1035 SH lại LT + H

24 Phùng Văn Chương 16/02/2004 058204002954  X. Phước Vinh, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58003K24A1035 SH lại LT + H

25 Hứa Thị Chuốt 26/06/1990 058190004157  X. Vĩnh Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

26 Nguyễn Thị Ngọc Cúc 15/06/1999 058199000777  P. Phủ Hà, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

27 Lê Mạnh Cường 07/12/1996 058096001157  P. ĐôVinh, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

28 Nguyễn Thị Thanh Dân 09/01/2006 058306008995  TT. Khánh Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

29 Võ Thị Dân 07/05/1984 058184008158  X. Vĩnh Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

30 Bùi Thị Linh Đang 14/01/2006 058306001558  X. Nhơn Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

31 Lâm Thị Kim Danh 18/11/1997 058197001068  X. Nhơn Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

32 Nguyễn Lê Danh 02/02/1998 058098001796  X. Tri Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu
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33 Nguyễn Thị Bích Đào 05/11/2006 058306001064  P. ĐôVinh, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

34 Lẹ Quang Thành Đạt 10/07/2006 058206002616  P. ĐôngHải, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

35 Nguyễn Tiến Đạt 03/11/2006 058206002495  TT. Tân Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

36 Trương Ngọc Đạt 11/10/2006 058206000895  P. Phủ Hà, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

37 Trần Diệp Hồng Diệu 01/09/2006 058306006032  TT. Khánh Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

38 Nguyễn Thị Huỳnh Điểu 15/12/1999 058199000954  X. Xuân Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

39 Nguyễn Thị Kim Đoan 09/11/2006 058306004620  TT. Khánh Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

40 Bùi Quang Đông 17/10/2006 058206002745  X. Phương Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58003K24A1035 SH lại LT + H

41 Đinh Tiến Khánh Duật 02/11/2002 058202006633  P. ĐôngHải, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

42 Nguyễn Thị Kim Dung 20/01/1998 058198007879  X. Vĩnh Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

43 Đinh Thị Thùy Dương 15/02/2001 058301000526  P. Bảo An, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58003K24A1035 SH lại H

44 Nguyễn Quốc Dương 04/04/2006 058206000212  X. Cà Ná, H. Thuận Nam, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

45 Phạm Thái Dương 21/04/2005 058205006367  X. Phước Hải, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58003K24A1035 SH lại LT + H

46 Huỳnh Ngọc Anh Duy 29/10/2006 058206000903  P. ĐạoLong, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

47 Lê Quốc Bảo Duy 01/04/2006 058206006044  X. Mỹ Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

48 Phạm Nguyễn Anh Duy 15/04/2004 058204005368  P. KinhDinh, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58003K24A1035 SH lại LT + H

49 Võ Thị Thu Duyên 15/02/1998 058198006539  P. ĐôngHải, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

50 Phan Thị Quỳnh Giang 14/03/2001 058301005368  X. Hộ Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

51 Tống Thanh Trà Giang 29/05/2006 058306000344  X. Phước Dinh, H. Thuận Nam, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

52 Phạm Thị Giàu 04/06/1992 058192007466  X. Phước Dinh, H. Thuận Nam, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

53 Nguyễn Thị Hà 07/07/1986 058186005713  X. Vĩnh Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

54 Phạm Quốc Hải 06/12/1994 058094007754  P. Tấn Tài, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58003K24A1034 SH lại LT + H

55 Trần Trúc Hân 07/11/2006 058306002594  P. Văn Hải, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

56 Đỗ Thị Hằng 25/09/2003 058303003533  X. Thanh Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

57 Trần Anh Hào 20/01/2006 058206000293  X. Phước Dinh, H. Thuận Nam, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

58 Trương Ngọc Hào 04/02/2006 058206005456  P. Tấn Tài, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58003K24A1035 SH lại LT + H

59 Võ Quốc Hào 01/10/2005 058205007106  X. ThànhHải, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

60 Dương Thị Hảo 14/02/1985 058185007374  X. Vĩnh Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

61 Bùi Thanh Hiền 07/07/1988 058088003433  P. Bảo An, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

62 Nguyễn Thị Hiệp 19/12/2003 058303006124  X. Nhơn Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

63 Trần Thị Xuân Hiếu 16/03/2001 058301003818  X. Phương Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

64 Trần Thị Hoa 14/10/2006 058306000095  X. Lợi Hải, H. Thuận Bắc, T. Ninh Thuận 58003K24A1034 SH lại LT + H

65 Đào Thị Ngọc Hòa 25/11/1997 058197004401  X. Thanh Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

66 Trần Nhật Hoan 30/01/2000 058300000947  X. Tân Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

67 Nguyễn Hoàng 06/05/1997 058097008454  X. Thanh Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

68 Nguyễn Thanh Hoàng 29/01/2003 058203001772  X. Phước Sơn, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu
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69 Nguyễn Tiến Đăng Hoàng 12/01/2006 001206040175  X. An Vĩ, H. Khóai Châu, T. Hưng Yên 58003K24A1036 SH lần đầu

70 Cao Văn Hoành 23/10/1992 058092008827  X. Vĩnh Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58003K24A1035 SH lại LT + H

71 Lê Thị Hời 20/06/1989 058189007233  X. Phước Hải, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

72 Nguyễn Thị Hồng 20/07/1982 058182001556  TT. Khánh Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58003K24A1035 SH lại LT + H

73 Thập Thị Mai Hồng 01/01/1982 058182001279  X. Xuân Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

74 Đỗ Duy Huấn 26/02/1991 058091006162  X. Thanh Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

75 Nại Thành Khánh Hùng 24/08/1990 058090001175  X. Phước Hữu, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58003K24A1035 SH lại LT + H

76 Nguyễn Thị Xuân Hương 10/10/1993 058193011197  X. Tri Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

77 Nguyễn Thành Huy 07/12/2004 058204002265  P. MỹĐông, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

78 Nguyễn Võ Ngọc Huy 19/07/2006 058206004354  TT. Khánh Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

79 Lưu Thị Thanh Huyền 23/11/2005 058305002329  P. ĐôVinh, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

80 Trương Hoàng Khải 02/07/2006 058206002398  P. Văn Hải, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

81 Nguyễn Đình Khánh 30/03/2006 058206001252  P. Bảo An, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

82 Trần Quốc Khởi 02/02/2006 058206008639  TT. Khánh Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

83 Nguyễn Văn Kiệt 02/11/1993 058093007860  X. Phước Diêm, H. Thuận Nam, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

84 Lê Thị Kiều 20/11/1988 058188001193  X. Phước Diêm, H. Thuận Nam, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

85 Nguyễn Thị Xuân Kiều 17/05/2006 058306004949  X. An Hải, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

86 Trần Gia Kỳ 18/09/2006 058206001257  P. Đài Sơn, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

87 Não Thị Mi Lai 05/03/1979 058179003492  X. Phước Hải, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

88 Bùi Văn Lại 06/10/2003 058203004363  P. ĐôngHải, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58003K24A1035 SH lại LT + H

89 Nguyễn Văn Lâm 15/07/1997 058097000888  X. Cà Ná, H. Thuận Nam, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

90 Nguyễn Thị Lầu 08/09/2001 058301003114  X. Thanh Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

91 Nguyễn Văn Lênh 01/09/2000 058200008588  X. Thanh Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

92 Hoàng Thị Mỹ Liên 04/03/1998 058198003087  P. ĐôVinh, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

93 Nguyễn Thị Bích Liên 12/05/2000 058300005298  X. Tân Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

94 Bùi Quang Linh 16/04/2003 058203005096  P. ĐôngHải, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

95 Nguyễn Quốc Linh 14/03/2006 058206002678  P. ĐôngHải, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

96 Cù Văn Lộc 01/01/1974 058074003811  X. Tri Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58003K24A1035 SH lại LT + H

97 Trương Thị Lộc 02/07/1978 058178001179  X. Xuân Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

98 Lê Thắng Lợi 09/11/2006 058206001749  P. PhướcMỹ, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

99 Nguyễn Duy Lợi 06/10/2005 058205002894  X. Thanh Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

100 Nguyễn Hữu Lợi 27/11/1999 058099005598  X. Thanh Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

101 Phan Ngọc Sỹ Luân 31/08/2006 058206000583  P. Văn Hải, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

102 Huỳnh Thị Luyến 26/10/2001 058301005615  P. MỹĐông, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

103 Lê Văn Luyện 05/03/1992 058092000410  P. PhướcMỹ, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58003K24A1034 SH lại LT + H

104 Hán Văn Ly 13/01/2006 058206001004  TT. Phước Dân, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu
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105 Mai Thị Kim Ly 06/07/1986 058186000747  P. MỹĐông, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

106 Nguyễn Thị Bích Ly 08/08/2003 058303008301  TT. Khánh Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

107 Đặng Thị Xuân Mai 23/09/2006 058306008324  P. Phủ Hà, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

108 Trần Thị Minh Mai 28/08/2006 058306007976  P. PhướcMỹ, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

109 Phan Quỳnh Triệu Mẫn 25/09/2006 058306001441  X. Hộ Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

110 Phan Thanh Mẫn 29/08/2003 058203009371  X. Thanh Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58003K24A1034 SH lại LT + H

111 Thuận Thị Mận 01/01/2006 058306002090  X. Bắc Sơn, H. Thuận Bắc, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

112 Trương Minh Kiều Mận 19/12/1996 058196001373  X. Tân Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

113 Trần Văn Mây 15/10/2006 058206002580  X. Vĩnh Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

114 Bùi Ngọc My 07/04/1991 058191007789  X. Phước Sơn, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

115 Thập Nữ Kiều My 05/11/2000 058300001597  X. Xuân Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58003K24A1035 SH lại LT + H

116 Đỗ Thị Kim Nga 28/10/1990 058190005295  X. Thanh Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58003K24A1035 SH lại H

117 Thành Nữ Việt Nga 07/05/2006 058306002149  X. Xuân Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

118 Sầm Thuận Thị Ngàn 20/12/2003 058303000198  X. Bắc Sơn, H. Thuận Bắc, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

119 Nguyễn Thị Kim Ngân 05/03/2000 058300001083  P. Đài Sơn, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

120 Nguyễn Thị Ngọc Ngân 10/08/2001 058301004410  X. Nhơn Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

121 Nguyễn Thị Thu Ngân 07/01/2006 058306003862  X. Tri Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

122 Nguyễn Thị Trúc Ngân 24/05/2005 058305001485  X. ThànhHải, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

123 Phạm Thị Kim Ngân 31/07/2006 058306007515  X. Vĩnh Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

124 Lưu Văn Nghề 08/08/2002 058202003640  X. Phước Hữu, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

125 Võ Xuân Nghĩa 13/08/2005 058205004629  X. An Hải, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

126 Trần Thị Ngiệt 30/07/1996 058196008955  X. Thanh Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

127 Lê Thị Bảo Nguyên 17/10/1993 058193008512  P. ThanhSơn, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

128 Lê Văn Nguyên 31/03/2004 058204004302  X. ThànhHải, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58003K24A1035 SH lại LT + H

129 Phạm Phước Vĩnh Nguyên 16/11/2006 058206000915  X. Phước Thuận, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

130 Trần Khôi Nguyên 07/08/2002 058202001078  X. Mỹ Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận 58003K24A1035 SH lại LT + H

131 Cao Thành Nhân 07/10/2005 058205001609  X. Phước Sơn, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

132 Đặng Văn Nhân 09/10/1997 058097005630  TT. Khánh Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

133 Lê Quang Nhân 28/10/2006 058206001361  X. Phước Thuận, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

134 Từ Bá Trung Nhân 28/03/2005 058205007233  X. An Hải, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

135 Đặng Thị Tuyết Nhi 20/10/1997 075197011397  X. Phú Lâm, H. Tân Phú, T. Đồng Nai 58003K24A1034 SH lại H

136 Hà Thị Nhi 16/12/2003 058303005668  X. Phước Hải, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

137 Lê Thị Kiều Nhi 09/10/2006 058306006638  X. Mỹ Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

138 Nguyễn Huỳnh Quỳnh Nhi 25/10/2006 058306001388  P. Văn Hải, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

139 Nguyễn Xuân Yến Nhi 15/06/2006 058306006086  X. Tân Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

140 Đổng Thị Kim Nhiên 01/10/2002 058302004737  X. Phước Hậu, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu
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141 Lâm Phạm Nhiên 18/10/2000 058300005054  X. Thanh Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

142 Phạm Ngọc Quỳnh Như 21/05/2006 058306000709  X. Công Hải, H. Thuận Bắc, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

143 Phạm Thị Như 11/08/1989 058189008709  X. Thanh Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

144 Nguyễn Thị Ánh Nhung 05/05/2006 058306002001  P. ĐôngHải, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

145 Nguyễn Thị Thanh Nhung 15/12/1973 058173003925  X. Hộ Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58003K24A1034 SH lại H

146 Trần Thị Cẩm Nhung 24/05/2005 058305007909  P. ĐạoLong, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

147 Nguyễn Minh Nhựt 22/06/2006 058206009379  X. Phước Hậu, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

148 Mai Ngọc Ninh 09/11/2006 058206004194  P. Văn Hải, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

149 Nguyễn Thị Kim Ny 20/11/2004 058304005521  X. Phước Hải, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

150 Bùi Thị Kim Oanh 31/10/2002 058302000051  P. MỹĐông, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

151 Đào Nguyễn Yến Oanh 10/08/2006 058306002606  X. Thanh Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

152 Nguyễn Thị Kim Oanh 28/09/2005 058305005377  X. Phước Thuận, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

153 Kiều Thị Hồng Pha 01/03/1994 058194006705  X. Phước Hải, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

154 Nguyễn Tấn Phát 17/04/2005 058205002941  P. ĐôngHải, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

155 Đỗ Thị Phê 01/01/1983 058183007949  X. Vĩnh Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

156 Nguyễn Khắc Phong 24/03/2006 058206001223  P. Đài Sơn, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58003K24A1028 SH lại LT + H

157 Tài Đại Phú 14/03/2006 058206001893  X. Xuân Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

158 Trần Nhân Phú 27/09/2006 058206004886  TT. Khánh Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58003K24A1035 SH lại LT + H

159 Tô Thị Thanh Phương 02/06/1999 058199000263  P. ĐạoLong, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

160 Trần Thị Như Phương 25/01/2005 058305006506  X. Thanh Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

161 Đỗ Thị Hoa Phượng 09/10/1997 058197004340  X. Nhơn Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

162 Nguyễn Thị Phượng 16/04/2001 058301001735  P. Văn Hải, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

163 Nguyễn Thị Phượng 18/05/1992 058192009567  X. Vĩnh Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

164 Nguyễn Thị Kim Phượng 02/03/1993 058193001986  P. Văn Hải, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

165 Trần Thị Kim Phượng 25/01/1981 058181001678  P. ĐạoLong, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

166 Trần Thị Mỹ Phượng 18/03/2001 058301006824  X. An Hải, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

167 Nguyễn Thành Quân 25/12/1999 058099005048  P. ĐôngHải, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

168 Phan Thanh Quang 21/05/1999 058099008760  X. Thanh Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58003K24A1034 SH lại LT + H

169 Đỗ Anh Quốc 10/11/2006 058206006328  X. Phương Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

170 Nguyễn Thành Quốc 07/11/2006 058206008866  P. PhướcMỹ, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

171 Trần Thanh Quy 25/08/2004 058204000275  X. Bắc Phong, H. Thuận Bắc, T. Ninh Thuận 58003K24A1035 SH lại LT + H

172 Nguyễn Thị Như Quỳnh 16/11/2006 058306001542  P. KinhDinh, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

173 Trần Thị Kim Quỳnh 17/12/2005 058305001926  X. Phước Thuận, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

174 Võ Thị Như Quỳnh 19/09/2006 058306005879  X. An Hải, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

175 Dương Đăng Rin 11/09/2006 058206007675  X. Nhơn Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

176 Phan Thị Thanh Sang 18/05/2001 058301005139  P. Văn Hải, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu
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177 Lai Thị Sự 10/06/2006 058306004394  X. Bắc Sơn, H. Thuận Bắc, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

178 Trần Thị Thanh Sự 05/10/2006 058306005036  X. Vĩnh Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58003K24A1035 SH lại H

179 Lượng Thị Mai Sum 03/04/2005 058305004663  X. Bắc Sơn, H. Thuận Bắc, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

180 Võ Thị Tuyết Sương 20/07/1992 058192004512  X. Vĩnh Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

181 Nguyễn Anh Tài 20/02/2006 058206001349  P. Phủ Hà, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58003K24A1035 SH lại LT + H

182 Thập Hữu Tài 27/05/2004 058204002357  X. Phước Nam, H. Thuận Nam, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

183 Nguyễn Thị Mỹ Tâm 02/06/2003 058303002667  X. Nhơn Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

184 Phạm Thị Ngọc Tâm 26/11/2002 058302007867  X. Thanh Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

185 Phan Duy Tân 13/05/2006 058206000510  P. PhướcMỹ, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58003K24A1032 SH lại LT + H

186 Trương Văn Tánh 01/01/1970 058070000182  P. MỹĐông, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58003K24A1035 SH lại H

187 Đinh Văn Tập 07/06/1995 058095004678  X. Thanh Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

188 Nguyễn Thị Thắm 20/04/1992 058192003551  X. Vĩnh Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

189 Đinh Văn Thắng 29/08/1984 048084007152  P. PhướcMỹ, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận B2 09/09/2025 58003K24A1036 Sát hạch H

190 Lê Thành Thanh 05/06/1995 058095005604  X. Thanh Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

191 Trần Công Thành 01/06/2005 058205001102  X. Lâm Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

192 Trần Thạnh 25/05/2005 058205008547  X. Thanh Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

193 Đỗ Thị Kim Thảo 24/11/1981 058181003227  X. An Hải, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58003K24A1034 SH lại LT + H

194 Cao Thị Bích Thi 01/06/2006 058306001131  X. ThànhHải, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

195 Kiều Anh Diệu Thi 18/06/1997 058197004388  X. An Hải, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

196 Nguyễn Văn Thi 26/03/2002 058202003793  P. MỹĐông, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

197 Trần Thị Trâm Thơ 26/01/1996 058196006452  P. ĐôngHải, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

198 Phạm Minh Thông 13/08/2006 058206000306  P. PhướcMỹ, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58003K24A1035 SH lại H

199 Lê Nguyễn Minh Thư 15/08/2006 058306006083  P. Văn Hải, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

200 Thuận Thị Thanh Thư 23/12/2005 058305008152  X. Bắc Sơn, H. Thuận Bắc, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

201 Nguyễn Thị Thanh Thuận 28/01/1987 058187005562  TT. Diêu Trì, H. Tuy Phước, T. Bình Định B2 26/08/2034 58003K24A1036 Sát hạch H

202 Nguyễn Văn Thuận 09/01/2006 058206007657  X. Thanh Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

203 Trần Văn Thuận 21/08/2006 058206003961  P. Tấn Tài, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

204 Lê Thị Thanh Thúy 04/03/1994 058194005097  P. Bảo An, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

205 Đoàn Nguyễn Anh Thy 25/09/1999 058199000434  P. KinhDinh, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58003K24A1035 SH lại LT + H

206 Não Thị Bé Tí 01/01/1988 058188008396  X. Phước Hải, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

207 Võ Thị Kim Tiên 19/04/2006 058306002465  P. ĐôngHải, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

208 Lượng Thị Kim Tiền 15/02/2003 058303003193  X. Bắc Sơn, H. Thuận Bắc, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

209 Trần Quãng Tin 04/06/2004 058204002019  P. ĐôngHải, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58003K24A1034 SH lại LT + H

210 Nguyễn Trung Tín 18/12/2004 058204006185  P. PhướcMỹ, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58003K24A1035 SH lại LT + H

211 Nguyễn Quốc Toàn 28/10/2006 058206002761  X. Phương Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

212 Nguyễn Văn Tới 05/07/2005 058205008502  X. Xuân Bình, TX. Sông Cầu, T. Phú Yên 58003K24A1036 SH lần đầu
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213 Hồ Lê Bích Trâm 01/05/1995 058195007037  P. Phủ Hà, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

214 Nguyễn Thị Trâm 01/09/2006 058306008053  TT. Khánh Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

215 Trần Thị Mai Trâm 17/01/2005 058305008635  TT. Khánh Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

216 Mai Lam Trân 06/03/2006 058306002518  P. ĐôngHải, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58003K24A1034 SH lại H

217 Đỗ Minh Trang 05/08/2006 058306007862  P. ĐôngHải, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

218 Lê Thị Thùy Trang 27/01/2004 058304009243  P. ĐạoLong, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

219 Nguyễn Thị Đài Trang 23/02/1990 058190010716  TT. Khánh Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận B2 04/05/2033 58003K24A1036 Sát hạch H

220 Võ Huỳnh Khánh Trang 16/08/2006 058306004655  P. Tấn Tài, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

221 Phan Nguyễn Văn Tri 01/08/2005 058205003003  P. Văn Hải, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

222 Trần Văn Trị 14/09/2006 058206006256  X. Nhơn Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

223 Nguyễn Thị Thanh Triều 08/11/2003 058303008570  X. Phước Thuận, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

224 Trần Văn Triệu 12/05/2006 058206004696  X. Bắc Phong, H. Thuận Bắc, T. Ninh Thuận 58003K24A1028 SH lại LT + H

225 Lê Thị Kiều Trinh 19/09/2000 058300003262  X. Quảng Sơn, H. Ninh Sơn, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

226 Nguyễn Ngọc Uyên Trinh 31/07/2004 058304003356  P. Mỹ Hải, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

227 Võ Phương Trinh 13/08/2003 079303206677  P.15, Q.8, TP. Hồ Chí Minh 58003K24A1036 SH lần đầu

228 Phú Trọn 02/03/1989 058089005376  X. Phước Hậu, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

229 Từ Thị Trồng 08/02/1999 058199007177  X. Phước Hữu, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

230 Bùi Thị Thanh Trúc 07/04/2000 058300007533  P. Tấn Tài, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

231 Nguyễn Lê Thanh Trúc 07/07/2006 058306001147  P. Mỹ Bình, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

232 Nguyễn Thị Mỹ Trúc 11/09/2004 058304004224  P. Mỹ Bình, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58003K24A1034 SH lại LT + H

233 Huỳnh Sử Trung 10/10/2006 058206000870  P. MỹHương, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

234 Huỳnh Nghĩa Trương 05/11/2006 058206002707  P. MỹĐông, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

235 Trần Thị Mai Trường 02/07/1999 058199006785  X. Phước Hải, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

236 Dương Anh Tuấn 05/06/2006 058206005311  P. Văn Hải, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

237 Nguyễn Anh Tuấn 07/08/2003 058203004234  P. ĐôngHải, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

238 Trương Thị Bích Tuyến 26/04/2002 058302004404  X. Phước Sơn, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

239 Chế Kim Ty 10/01/1997 058097003829  P. ĐôngHải, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

240 Ngô Châu Uyên 19/10/2006 058306001246  P. Phủ Hà, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

241 Nguyễn Thị Thu Uyên 12/09/2000 058300001664  P. ĐôngHải, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

242 Đỗ Thị Vân 05/12/2000 058300000866  P. MỹĐông, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58003K24A1035 SH lại LT + H

243 Lưu Thị Ánh Vi 28/12/2004 058304002368  X. Nhơn Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

244 Nguyễn Thành Vi 28/08/2000 058200005844  X. Phước Hữu, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

245 Từ Thị Kim Viếng 15/11/1985 058185006577  X. Phước Hải, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

246 Nguyễn Thanh Vương 04/03/2006 058206006150  X. An Hải, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

247 Nguyễn Hồng Thanh Vy 25/08/2005 058305003403  P. Đài Sơn, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

248 Nguyễn Thị Ngọc Vy 01/05/2006 058306000949  X. Phước Hậu, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu
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249 Phạm Thùy Vy 16/10/2006 058306002471  P. ĐôngHải, TP. PhanRang-ThápChàm, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

250 Huỳnh Thị Xiếu 07/12/1989 058189008425  X. Vĩnh Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

251 Bo Xuân Xu 01/11/1993 058093005561  X. Vĩnh Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58003K24A1034 SH lại H

252 Nguyễn Thị Xuyến 22/03/2003 058303005014  X. Thanh Hải, H. Ninh Hải, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

253 Phan Thị Ngọc Xuyến 27/09/2006 058306000591  TT. Phước Dân, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

254 Đặng Ngọc Như Ý 11/09/2006 058306007395  X. An Hải, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

255 Phạm Quỳnh Khánh Yên 01/04/2006 058306000242  X. Phước Dinh, H. Thuận Nam, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

256 Hà Thị Yến 11/01/2002 058302007705  X. Bắc Sơn, H. Thuận Bắc, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

257 Kiều Thị Diễm Yến 24/06/1996 058196001433  X. Phước Thuận, H. Ninh Phước, T. Ninh Thuận 58003K24A1036 SH lần đầu

258 Nguyễn Thị Xuân Yến 10/03/1995 058195000002  P. Nam Lý, TP. Đồng Hới, T. Quảng Bình 58003K24A1036 SH lần đầu
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